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(Từ bài 13 đến hết bài 19)
A. TRẮC NGHIỆM
Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY

I. Nhận biết

Câu 1. Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã tìm thấy dấu tích của

A. Người tối cổ.
B. Người tinh khôn.
C. Vượn người.
D. Người hiện đại.

Câu 2. Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta có niên đại cách ngày nay

A. khoảng 30 – 40 vạn năm.


B. khoảng 10 – 20 vạn năm.

C. khoảng 5000 – 1 vạn năm.


D. khoảng 7000 – 1 vạn năm.

Câu 3. Người tối cổ ở Việt Nam sử dung phương thức nào để kiếm sống?

A. Săn bắt, hái lượm.



B. Săn bắn, hái lượm.

C. Hái lượm, săn bắn.



D. Trồng trọt chăn nuôi.

Câu 4. Công cụ lao động chủ yếu của Người tối cổ là

A. sắt


B. đồng.


C. đá.


D. gỗ.

Câu 5. Hoạt động kinh tế chính của cư dân Hòa Bình - Bắc Sơn là

A. săn bắn, hái lượm.



B. săn bắt, hái lượm.

C. đánh cá, chăn nuôi.



D. trồng trọt, chăn nuôi.

Câu 6. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều cục đồng, xỉ đồng, dây đồng trong di chỉ văn hóa nào dưới đây?

A. Sơn Vi.

B. Hòa Bình.

C. Ngườm.

D. Phùng Nguyên.

Câu 7. Ở Việt Nam, cư dân văn hóa Phùng Nguyên là những người mở đầu thời đại

A. đồng thau.
B. trồng lúa nước.

C. chăn nuôi.

D. sử dụng đồ sắt.

Câu 8. Chủ nhân của nền văn hoá nào mở đầu cho sơ kì thời đại đồng thau ở Việt Nam? 

A. Bắc Sơn. 

B. Sa Huỳnh.

C. Phùng Nguyên.

D. Đông Nai.

Câu 9. Cư dân văn hóa sông Đồng Nai làm nghề gì là chủ yếu?

A. Săn bắt, hái lượm.




B. Săn bắn, hái lượm.

C. Trồng lúa nước và các cây lương thực khác.
D. Khai thác sản vật từ rừng.

Câu 10. Trong buổi đầu thời đại kim khí ở Việt Nam, kim loại nào được sử dụng sớm nhất? 

A.Sắt.            B.Đồng thau. 

C.Nhôm


D.Thiếc.

II. Thông hiểu
Câu 11. Nền văn hóa nào dưới đây không thuộc thời kỳ đá mới?

A. Văn hóa Hòa Bình.


B. Văn hóa Bắc Sơn.

C. Văn hóa Sơn Vi.


D. Văn hóa Phùng Nguyên.

Câu 12. Cách ngày nay khoảng 4.000 năm, cư dân trên đất nước ta đã sử dụng nguyên liệu gì là chủ yếu để chế tạo công cụ lao động?
A. Nguyên liệu sắt.


B. Nguyên liệu đồng.

C. Nguyên liệu tre, gỗ


D. Nguyên liệu đá.

Câu 13. Phương thức sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta là

A. sống tập trung trong các bản làng, do già làng đứng đầu.

B. sống tập trung ở gần sông suối.

C. sống theo từng gia đình nhỏ riêng lẽ gần nguồn nước.

D. sống thành từng bầy, lấy săn bắt hái lượm làm nguồn sống chính.

III. Vận dụng
Câu 14. Đặc điểm về công cụ lao động của Người tối cổ là

A. bằng đá, ghè đẻo thô sơ.



B. bằng đá, ghè đẻo cẩn thận.

C. bằng kim loại được sử dụng phổ biến.

D. chủ yếu bằng tre, gỗ, xương thú.

Câu 15. Đặc điểm của cuộc "Cách mạng thời đá mới" ở Việt Nam là 

A.con người biết cưa, khoan đá, làm gốm.

B.con người đã biết săn bắn, hái lượm và đánh cá. 

C.con người đã biết trồng trọt và chăn nuôi. 

D.con người đã biết sử dụng kim loại. 

Câu 15. Điểm giống nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai là

A. nghề chế tác đá tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

B. biết sử dụng nguyên liệu đồng để chế tạo công cụ.

C. nghề nông trồng lúa nước giữ vai trò chủ đạo.

D. săn bắt, hái lượm vẫn là nguồn sống chính.

IV. Vận dụng cao
Câu 16. Điểm mới trong hoạt động kinh tế của cư dân Hòa Bình – Bắc Sơn so với cư dân Ngườm và Sơn Vi là

A. săn bắt, hái lượm.


B. săn bắn, hái lượm.

C. trồng các loại rau, củ, quả.

D. săn bắn là chủ yếu.

Câu 17. Tiến bộ nào dưới đây không phải là tiến bộ của thời kỳ cách mạng đá mới

A. biết trồng trọt và chăn nuôi.



B. công cụ lao động được cải tiến.

C. đời sống vật chất và tinh thần nâng cao.

D. biết sử dụng cung tên.

Câu 18. Cách ngày nay 3000 – 4000 năm, chuyển biến lớn lao trong đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta là

A. kỹ thuật chế tạo công cụ đá có tiến bộ, dẫn đến năng suất lao động tăng.

B. đồ gốm được sử dụng phổ biến, thay thế cho đồ đá.

C. con người đã biết khai thác, sử dụng đồ đồng và sắt để chế tạo công cụ lao động.

D. săn bắt, hái lượn có tiến bộ, trở thành nguồn cung cấp thức ăn chủ yếu cho con người.

Bài 14.  CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

I. Nhận biết
Câu 1. Vào thời gian đầu của văn hóa Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến là

A. bằng đá.

B. bằng sắt.

C. bằng đồng thau.

D. tre, gỗ.

Câu 2. Từ đầu thiên niên kỷ thứ nhất, công cụ lao động nào được sử dụng phổ biến?

A. Sắt. 

B. Đồng thau.

C. Tre, gỗ

D. Đá.

Câu 3. Quốc gia cổ Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. Đồng Nai.

C. Ốc Eo.

D. Đông Sơn.

Câu 4. Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt ở đâu?

A. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).


D. Bạch Hạc (Việt Trì, Vĩnh Phú).

Câu 5. Kinh đô của nước Âu Lạc đặt ở 

A. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).


D. Bạch Hạc (Việt Trì, Vĩnh Phú).

Câu 6. cả nước Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là ai? 

A. Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.


D. Quan Lang.

Câu 7. Các tầng lớp chính trong xã hội quốc gia Văn Lang – Âu Lạc là

A. vua, quan lại, tăng lữ.




B. vua, quý tộc, dân tự do, nô tì.

C. vua, tăng lữ, nông dân tự canh.


D. vua, địa chủ và nông nô.

Câu 8. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là

A. du mục.

B. trồng lúa nước.

C. thủ công nghiệp.

D. thương nghiệp.

Câu 9. Quốc gia cổ Cham - pa được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. Đồng Nai.

C. Ốc Eo.


D. Đông Sơn.

Câu 10. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm pa là

A. du mục.

B. trồng lúa nước.

C. thủ công nghiệp.

D. thương nghiệp.

Câu 11. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.
B. Đồng Nai.

C. Ốc Eo.


D. Đông Sơn.

II. Thông hiểu
Câu 12. Ở thời kỳ nguyên thủy, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho cư dân trên đất nước ta

A. phát triển nghề nông trồng lúa nước.

B. sống định cư trong các bản làng.

C. mở rộng địa bàn cư trú.


D. sử dụng hợp lý các loại công cụ lao động.

Câu 13. Sự phân công lao động giữ nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện vào thời kì nào? 

A. Thời kỳ văn hoá Đông Sơn.


B. Thời kỳ văn hoá Sa Huỳnh.

C. Thời kỳ văn hoá Phùng Nguyên.

D. Thời kỳ văn hóa Ngườm.

Câu 14. Tiền đề dẫn đến sự ra đời nhà nước đầu tiên ở nước ta là

A. chống ngoại xâm, quản lý xã hội.

B. trị thủy, phân chia giai cấp.

C. phân chia giai cấp, trị thủy.


D. trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm.

Câu 15. Một trong những tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là.

A. Thờ cúng tổ tiên. 


B. Sùng bái tự nhiên. 

C. Thờ thần mặt trời.


D. Thờ thần núi.

Câu 16. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử của nước ta là

A. Văn Lang.

B. Lac Việt.

C. Âu Lac.


D. Văn Lang, Âu Lạc.

III. Vận dụng
Câu 17. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cư dân Văn Lang – Âu Lạc chuyển xuống sống tập trung ở đồng bằng là

A. đất đai màu mở, dễ canh tác.


B. giao thông thuận tiện.

C. công tác thủy lợi thuận tiện.


D. để trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 18. Yếu tố nào sau đây không phải là tiền đề dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang?

A. Chống ngoại xâm. 



B. Bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

C. Xã hội phân hóa sâu sắc. 


D. Nhu cầu trị thủy.

IV. Vận dụng cao
Câu 19. Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là
A. đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.
B. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.
C. sơ khai, đơn giản nhưng đây là tổ chức nhà nước của một quốc gia.

D. nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.

BÀI 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Câu 1. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia nước ta thành 2 quận là

A. Giao Chỉ và Cửu Chân


B. Nhật Nam và Giao Chỉ

C. Cửu Chân và Nhật Nam


D. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh
Câu 2. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách chính trị

A. chia nước ta thành quận huyện, sát nhập vào lãnh thổ phương Bắc

B. thủ tiêu các quyền tự do dân chủ.

C. xóa bỏ mọi tổ chức quản lý hành chính của Âu Lạc cũ

D. bắt bớ, thủ tiêu các lạc hầu lạc tướng

Câu 3. Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ đã thực hiện

A. phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, ngư nghiệp

B. đặt ra nhiều loại thuế bất hợp lý
C. tăng cường chính sách bóc lột, cống nạp, cướp ruộng đất

D. cải cách chế độ thuế, tăng thuế

Câu 4. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa nhằm

A. thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa phương Đông

B. khai hóa văn minh cho nhân dân ta

C. đồng hóa dân tộc và  thôn tính vĩnh viễn

D. phát triển tinh hoa văn hóa trên bán đảo Đông Dương

Câu 5. Những chuyển biến kinh tế nước ta thời Bắc thuộc được thể hiện như thế nào?

A. Nông nghiệp phát triển, TCN-TN có sự chuyển biến.

B. Cơ cấu cây trồng thay đổi, chăn nuôi phát triển.

C. Nhiều cơ sở chế biến nông sản được thành lập.

D. Công cụ bằng sắt phổ biến.

Câu 6. Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách văn hóa ở nước ta là

A. mở trường dạy chữ Hán tại các quận, huyện.

B. khuyến khích phát triển văn hóa truyền thống của người Việt.

C. du nhập Nho, Đạo, Phật giáo và phong tục người Hán vào nước ta.

D. tổ chức nhiều kỳ thi để tuyển lựa nhân tài phục vụ đất nước.

Câu 7. Những chính sách văn hóa mà chính quyền đô hộ phương Bắc thực hiện ở nước ta nhằm mục đích gì?

A. Kìm hãm sự phát triển của nền văn hóa truyền thống.

B. Phát triển nền văn hóa nước ta.

C. Khuyền khích, bảo tồn và phát triển những luật tục của người Việt.

D. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa.
Câu 8. Thái độ ứng xử của người Việt như thế nào trước âm mưu đồng hóa về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc?

A. Kiên quyết bảo tồn và giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

B. Tổ chức các phong trào đấu tranh quyết liệt, làm thất bại âm mưu văn hóa.

C. Tiếp thu những yếu tố tích cực của nền văn hóa TH và “Việt hóa”; bảo vệ và duy trì văn hóa dân tộc.

D. Tổ chức phong traò bài ngoại, bất hợp tác với chính quyền đô hộ

Câu 9. Nước ta rơi vào ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc từ năm
A. 111 TCN.      
B. 179 TCN.      
C. 208 TCN.    

D. 179 SCN.

Câu 10.  Năm 179 TCN, nước ta bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm? 

A. Nhà Hán.

B. Nhà Triệu. 

C. Nhà Ngô.


D. Nhà Tống.

Câu 11. Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận và sáp nhập vào quốc gia nào? 

A. Trung Quốc.

B. Văn Lang.

C. Nam Việt.

D. An Nam.

Câu 12. Dưới thời kỳ Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tư tưởng nào vào nước ta?

A. Nho giáo.

B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.

D. Thiên chúa giáo.
Câu 13. Dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo có ảnh hưởng như thế nào đối với nước ta? 

A. Trở thành quốc giáo.





B. Trở thành tư tưởng chính thống.

C. Ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.

D. Không hề ảnh hưởng gì cả.

Câu 14:  Dưới thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa từ thời nào? 

A. Thời nhà Triệu.



B. Thời Nhà Hán. 

C. Thời Hán, Đường.


D. Thời Tống, Đường.

Câu 15:  Vì sao dưới thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến Bắc?

A. Do căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc.

B. Do các triều đại phong kiến phương Bắc bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

C. Do các triều đại phong kiến phương Bắc tước đoạt ruộng đất của giai cấp nông dân.

D. Do giai cấp quý tộc nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc tước mất quyền lợi.
Câu 16: Trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc mâu thuẫn xã hội nào là cơ bản nhất? 

A. giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

B. giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

C. giữa quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc.

D. giữa nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc.
Câu 17:  Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì? 

A. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.

B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới.

C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá.

D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác.
BÀI 16. 





THỜI BẮC THUỘC 
                VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (tiếp theo)

 Câu 1. Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là 

A. Đại Việt.     B. Nam Việt        C. Vạn Xuân.      D. Đại Cồ Việt.

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của bọn phong kiến phương Bắc là

A. khởi nghĩa Bà Triệu.
B. khởi nghĩa Lý Bí.

C. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
D. khởi nghĩa Phùng Hưng.

Câu 3. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh bại quân xâm lược 

A. nhà Hán.  

B. nhà Tùy

C.nhà Ngô


D. nhà Lương.
Câu 4. Lợi dụng cơ hội nào, quân Nam Hán kéo vào xâm lược nước ta lần thứ hai?

A. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết.

B. Nội bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn.

C. Kiều Công Tiễn giết chết Dương Đình Nghệ đoạt chức Tiết độ sứ.

D. Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu .

Câu 5. Năm 603, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của triều nào của Trung Quốc?

A. Nhà Đường.      B. Nhà Tùy.       C. Nhà Lương.          D. Nhà Tống.

Câu 6. Chiến thắng quyết định của Ngô Quyền trước quân Nam Hán diễn ra tại

A. sông Như Nguyệt.                                    B. sông Bạch Đằng. 

B. cửa Hàm Tử.                                             D. Đông Bộ Đầu.

Câu 7. Ai là người lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường năm 722?

A. Mai Thúc Loan.



B. Phùng Hưng.

C. Lý Tự Tiên, Đinh Kiến.


D. Dương Thanh.

Câu 8. Địa danh Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa

A. Hát Môn.              B. Mê Linh.


C. Long Biên .                    D. Luy Lâu.

Câu 9. Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?

A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905.

B. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ năm 907.

C. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.

D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô năm 939.

Câu 10. Ý nghĩa cơ bản của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền là 

A. kết thúc thắng lợi quá trình giành độc lập của nước ta.

B. chấm dứt hơn một nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

C. mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc ta.

D. phong kiến Trung Quốc không bao giờ đến xâm lược nước ta nữa.

Câu 11. Từ thế kỉ I – X, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc vì

A. căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù.

B. bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

C. bị mất ruộng đất quá nhiều.

D. đời sống gặp nhiều khó khăn.

Câu 12. Nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phương Bắc để giành độc lập dân tộc ?

A. Thành thị.                                   B. Rừng núi.

C. Làng xóm ở nông thôn.             D. Cả nông thôn và thành thị

Câu 13. Đâu là nhận xét không đúng về các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc từ thế kỉ I đến X?

A. Nổ ra lẻ tẻ, thiếu liên kết.

B. Diễn ra trên phạm vi rộng lớn, quyết liệt

C. Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

D. Tất cả đều thất bại.

Câu 14. Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. có sự liên kết với các tù trưởng thiểu số.
B. được đông đảo nhân dân tham gia.
C. lực lượng tượng binh giữ vai trò tiên phong.
D. nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.
Câu 15. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay?

A. Chớp thời cơ thuận lợi.


B. Đoàn kết nhân dân.

C. Sự lãnh đạo đúng đắn.


D. Tranh thủ sự ủng hộ bên ngoài.

Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng nghệ thuật quân sự trong chiến thắng

Bạch Đằng Ngô Quyền năm 938?  

A. Lợi dụng địa hình, địa vật.

B. Tấn công bất ngờ.
 C. Vườn không nhà trống.

D. Nghi binh, mai phục.

BÀI 17. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN                             (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)

Câu 1. Dưới thời nhà Đinh, nước ta đóng đô ở đâu?

A. Đại La.

          B. Cổ Loa.

C. Thăng Long.

D Hoa Lư.

Câu 2. Thời Lý – Trần – Hồ, quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào?

A. Giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.

B. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.

C. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn nhưng luôn giữ tư thế dân tộc độc lập.

D. Hợp tác bình đẳng, hai bên cùng có lợi.

Câu 3. Từ năm 1054 quốc hiệu nước ta là 

A. Đại Việt. 

B. Đại Cồ Việt.
C. Đại Nam.

D. Đại La.

Câu 4. Sau khi đánh bại quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở đâu?

A. Hoa Lư.

B. Cổ Loa.
C. Thăng Long.

D. Phú Thọ.

Câu 5. Quân đội  ta trong các thế kỉ từ thế kỉ X đến thế kỉ XV được tuyển theo chế độ

A. Con em trong hoàng tộc.

B. Con nhà dân nghèo.
C. Ngụ binh ư nông.


D. Tù binh, dân nghèo bị bắt.

Câu 6. Bộ máy nhà nước thời Đinh- Tiền Lê phân chia thành:

A. 2 ban: Văn ban và Võ ban.

  B. 3 ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban.

C. 3 ban: Văn ban, Võ ban và Thái sư.

D. 3 ban: Văn ban ,Võ ban và một số đại thần.

Câu 7. Vua Lê Thánh Tông tiến hành cuộc cải cách trong lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.       
B. Giáo dục.            C. Hành chính.    

D. Văn hóa.

Câu 8. Bộ luật đầu tiên của nước ta là

A. Hình thư (thời Lý)              B. Hình luật (thời Trần).

C. Hồng Đức (thời Lê).             D. Gia Long (thời Nguyễn).

Câu 9. Vị vua nào đặt quốc hiệu nước ta Đại Cồ Việt?

A. Vua Đinh Tiên Hoàng.

B. Vua Lê Đại Hành.

C. Vua Lí Thái Tổ.



D. Vua Lí Thái Tông.

Câu 10. Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông?

A. Đạo, phủ, châu, hương, giáp.
B. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã.

C. Lộ, trấn, phủ, châu, xã.
D. Lộ, phủ, châu, huyện, xã.

 Câu 11. Tên nước Đại Việt có từ thời vua nào của nhà Lý?

 A. Vua Lý Thái Tổ.
B. Vua Lý Nhân Tông.

C. Vua Lý Thái Tông.
D. Vua Lý Thánh Tông.

Câu 12. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý – Trần – Lê nhằm

A. bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo.

B. bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị.

C. bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc.

D. bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân làng xã.

Câu 13. Việc nhà Lý gả công chúa và ban hành chức tước cho các tù trưởng dân tộc ít người nhằm mục đích gì?

A. Thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.
B. Lấy lòng người dân tộc thiểu số.

C.Thực hiện chính sách đa dân tộc.

D. Giúp các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Câu 14. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI – XV được xây dựng theo thể chế

A. Quân chủ chuyên chế.
B. Dân chủ đại nghị.

C. Quân chủ lập hiến.
D. Dân chủ chủ nô.

BÀI 18. 
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X- XV

Câu 1. Các vua Lý, vua Lê hàng năm thường về các địa phương để làm gì?

A. Cùng nông dân làm công tác thủy lợi.

B. Làm lễ cày ruộng tịch điền.

C. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng  đất cho nông dân.

D. Kiểm tra lại nhân khẩu ở địa phương.

Câu 2. Các quan xưởng thủ công do Nhà nước tổ chức và quản lí trong các TK XI – XV gọi là

A. đồn điền.

          B. quan xưởng.   
C. quân xưởng.

D. công xưởng.

Câu 3. Ruộng đất công làng xã thời Lê được phân chia theo chế độ

A. điền trang.

B. lộc điền.

C. đồn điền.

          D. quân điền.

Câu 4. Các triều đại phong kiến tổ chức lễ cày tich điền nhằm mục đích 

A. khuyến khích nhân dân sản xuất.


B. khai khẩn đất hoang.

C. bảo vệ đê điều.





D. bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp.

Câu 5. Công việc chủ yếu trong các xưởng thủ công triều đình

A. đúc vũ khí, làm gốm.




B. đúc vũ khí, đóng thuyền.

C. đúc tiền, làm gốm.




D. đúc tiền, dệt vải.

Câu 6. Biểu hiện sự phát triển vượt bậc của thương nghiệp trong các thế kỉ X – XV là

A. có bước phát triển so với các thế kỉ trước đó.

B. giao lưu buôn bán với người phương Tây.

C. buôn bán trong nước phát triển, giao lưu buôn bán bên ngoài.

D. nhiều đô thị được hình thành và buôn bán sầm uất.

Câu 7. Biểu hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp trong các thế kỉ X – XV là

A. hệ thống chợ làng phát triển.

B. sự phòng phú của các mặt hàng mĩ nghệ.

C. sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống.

D. sự ra đời của đô thị Thăng Long.

Câu 8. Một trong những biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp nhà nước mà nhân dân Đại Việt đã thực hiện là

A. sử dụng rộng rãi phân bón trong trồng trọt.

B. bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

C. lai tạo nhiều giống cây trồng mới.

D. thâm canh tăng vụ.

Câu 9. Biện pháp quan trọng nhất để phát triển sản xuất nông nghiệp của các triều đại phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) là

A. Thực hiện phép quân điền.

B. Nhà vua làm lễ cày tịch điền.

C. Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích đất.

D. Quan tâm công tác trị thủy, thủy lợi.

Câu 10. Điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta TK X – XV là

A. đất đai màu mỡ, diện tích lớn.


B. nhân dân ta giành được nền độc lập, tự chủ.

C. có hệ thống sông ngòi thuận lợi cho tưới tiêu.


D. điều kiện khí hậu thuận lợi.

Câu 11. Thời Lê, ngoại thương giảm sút do

A. nhà nước không chủ trương mở rộng giao lưu với thương nhân nước ngoài.

B. chính sách trọng nông ức thương của nhà nước phong kiến.

C. chế độ thuế khóa nặng nề.

D. các cửa biển bị bồi lấp gây khó khăn cho thuyền bè qua lại.

Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy buôn bán trong nước ở các thế kỉ X- XV phát triển?

A. Sự xuất hiện của các nhà buôn.

B. Sự xuất hiện chợ làng, chợ huyện, chợ chùa.

C. Sự xuất hiện các hải cảng.

D. Nhiều thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng về kinh tế Đại Việt trong các thế kỉ X- XV?

A. Các triều đại phong kiến quan tâm nhiều đến sản xuất nông nghiệp.

B. Các triều đại phong kiến đều thành lập các quan xưởng chuyên lo việc đúc tiền, rèn vũ khí.

C. Các triều đại phong kiến đều khuyến khích ngoại thương phát triển.

D. Các triều đại phong kiến chú ý công tác thủy lợi, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng khi đánh giá về thủ công nghiệp của nước ta trong các thế kỉ X- XV?

A. Các nghề thủ công cổ truyền phát triển mạnh.

B. Thợ quan xưởng đã sản xuất một số sản phẩm kĩ thuật cao.

C. Một số làng nghề truyền thống được hình thành và phát triển.

D. Đã xuất hiện một số nghề thủ công mới được du nhập từ phương Tây.

BÀI 19. NHŨNG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC TK X-XV

Câu 1. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, quân dân Đại Việt đã đập tan quân xâm lược 

A. Mông –Nguyên 

B. Minh .

C. Nam Hản.

D. Tống.

Câu 2. Chiến thắng mãi mãi ghi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của dân tộc Việt Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là:

A. Chiến thắng Bạch Đằng năm  938

B. Chiến thắng Như Nguyệt năm 1075.

C. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

D. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.

Câu 3.“ Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc” là chủ trương của

A. Trần Hưng Đạo.
B. Lê Hoàn .

C. Lê Lợi.


D. Lý Thường Kiệt.

Câu 4.Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

A. Nam quốc sơn hà .
B. Bình Ngô đại cáo.
C. Hịch tướng sĩ.
D. Phú sông Bạch Đằng.

Câu 5.Sắp xếp thứ tự theo thời gian các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta trong các thế kỉ X-XV.

1. kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

2. kháng chiến chống quân Mông-Nguyên 

3. kháng chiến chống Tống thời Lí.

4. khởi nghĩa Lam Sơn. 

A. 1,2,3,4.

B. 2,3,4,1.

C. 1,3,2,4.

D. 3,2,4,1.

Câu 6. Chiến thắng của quân dân Đại Việt đã mở ra thời đại mới - thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta là  

A. chiến thắng Bạch Đằng năm  938

B. chiến thắng Như Nguyệt năm 1075.

C. chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

D. chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang năm 1427.

Câu 7.“ Nếu Bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu Thần trước đã ”, là câu nói của ai ?

A. Trần Hưng Đạo .
B. Trần Thủ Độ.
C. Trần Quốc Toản.
D. Trần Quang Khải.

Câu 8.Kế sách “ vườn không nhà trống ” được nhân dân ta thực hiện có hiệu quả trong cuộc kháng chiến nào sau đây ?

A. Chống quân xâm lược Mông-Nguyên.

B. Chống quân xâm lược Tống thời Lí.

C. Chống quân xâm lược Minh.


D. Chống quân xâm lược Tống thời Tiền Lê.

Câu 9. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê là:

A. Lê Long Đỉnh.

B. Lê Hoàn.

C. Lê Lợi.

D. Lý Thường Kiệt.

Câu 10.Hội nghị Diên Hồng thể hiện quyết tâm đánh giăc giữ nước của quân dân ta dưới thời Trần diễn ra trong bối cảnh nào?
A. khi quân Nguyên âm mưu và đang chuẩn bị kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

B. khi quân Nguyên âm mưu và đang chuẩn bị kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai.

C. khi quân Nguyên âm mưu và đang chuẩn bị kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba.

D. Quân Mông –Nguyên hùng mạnh,  nhà Trần bước vào giai đoạn suy yếu.

Câu 11."Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" là câu nói nổi tiếng  thể hiện sự tự tôn dân tộc, ý chí quyết  tâm chống giặc giữ nước của  danh tướng nào dưới thời Trần?

A. Trần Thủ Độ. 


B. Trần Bình Trọng.

C. Trần Quốc Tuấn.        

D. Trần Quốc Toản

Câu 12. Lá cờ thêu 6 chữ vàng “phá cường địch, báo Hoàng  ân” là của ai?

A. Phạm Ngũ Lão.         B. Trần Bình Trọng.

C.Trần Quốc Tuấn.          D.Trần Quốc Toản

Câu 13. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần chủ yếu nào để bàn kế đánh giặc?

A. các vương hầu quý tộc.       


B. các bậc phụ lão có uy tín.

C. đại biểu của các tầng lớp nhân dân. 
D. Nội bộ tướng lĩnh nhà Trần.

Câu 14.Chiến thắng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn là trận nào?

A. Chí Linh (1424)



B. Diễn Châu (1425)

C. Tốt Động – Chúc Động (1426).

D. Chi Lăng – Xương Giang (1427) .

Câu 15.Nguyên nhân chủ yếu khiến cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh của nhà Hồ năm 1407 thất bại?

A. Thế giặc mạnh.




B. Nhà Hồ không có tướng tài giỏi.

C.  Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân.


D. Nhà Hồ không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

Câu 16.Đầu thế kỉ XV, nước Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn bạo của quân xâm lược nào?

A.  Nhà Thanh. 

B. Nhà Minh.

C. Nhà Tống. 

D. Nhà Nguyên.

Câu 17. Ở giữa thế kỉ XV, để giải quyết khó khăn trong nước, nhà Tống đã chủ trương

A.  Đánh 2 nước Liêu, Hạ.



B. Đánh Chăm Pa để mở rộng lãnh thổ.

C. Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ phải kiềng nể.
D. Giải hòa với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ.

Câu 18. Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X-XV:

A. Lí, Trần, Ngô,Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lê sơ.

B. Ngô,Đinh, Tiền Lê, Lí, Trần, Hồ, Lê sơ.

C. Ngô ,Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lí , Trần , Lê sơ. 

D. Ngô,Đinh, Tiền Lê, Trần, Hồ, Lí, Lê sơ.

Câu 19.Triều đại nào của nước Đại Việt phải đương đầu với các cuộc xâm lược của quân Mông – Nguyên?

A. Lí .

B. Trần. 

C. Hồ. 

D. Lê sơ.

Câu 20.Lê Hoàn chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống giành thắng lợi ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt.


B. Sông Bạch Đằng.

C. Chi lăng - Xương Giang.

D. Tốt Động - Chúc Động
B. TỰ LUẬN:

Câu 1. Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

Câu 2. Những điểm giống và khác  nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang-Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp-Chawmpa và cư dân Phù Nam là gì?

Câu 3. Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
**************************************
